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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận giáo viên, học sinh đạt giải giao lưu viết thư pháp bằng chữ 

quốc ngữ cấp huyện, năm học 2023-2024 

 
 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 Căn cứ Quyết định số 226/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND huyện 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

4048/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo về việc 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng;  

 Thực hiện Công văn 338/GDĐT ngày 24/4/2024 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo về việc tham gia Giao lưu viết thư pháp bằng chữ quốc ngữ cấp huyện 

năm học 2023-2024; Công văn số 423/GDĐT ngày 20/5/2024 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo về việc tổ chức giao lưu viết thư pháp bằng chữ quốc ngữ cấp huyện 

năm học 2023-2024;  

 Xét đề nghị của Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Công nhận 56 giáo viên và 239 học sinh TH, THCS đạt giải giao lưu 

giáo viên, học sinh viết thư pháp bằng chữ quốc ngữ cấp huyện năm học 2023-2024 

(Có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Những giáo viên, học sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 được 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cấp giấy chứng nhận. 

 Điều 3. Các ông (bà) phụ trách Giáo dục tiểu học, trung học cơ sở Phòng 

Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường TH, TH&THCS, THCS và các ông 

(bà) có tên tại Điều 1 căn cứ thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, PCT (VX) UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường TH, TH&THCS; 

- Lưu VT. 

                 TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

              Đoàn Văn Thành 

 

 



 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN, HỌC SINH ĐẠT GIẢI GIAO LƯU VIẾT THƯ 

PHÁP BẰNG CHỮ QUỐC NGỮ CẤP HUYỆN, NĂM HỌC 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-GDĐT, ngày    tháng 5 năm 2024) 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRƯỜNG  ĐIỂM GIẢI 

        I. Giáo viên 

1 Nguyễn Văn Vinh Giáo viên THCS Nhân Hòa-Tam Đa 10 Nhất 

2 Vũ Thị Thủy Giáo viên TH Thị Trấn  9.5 Nhất 

3 Nguyễn Thị Nhàn Giáo viên TH Thanh Lương 9.5 Nhất 

4 Chu Thị Loan Giáo viên TH Nhân Hoà 9.5 Nhất 

5 Nguyễn Thị Minh Giáo viên TH Cộng Hiền 9 Nhì 

6 Phạm Thị Kết Giáo viên TH Đồng Minh 9 Nhì 

7 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên TH Tam Đa  9 Nhì 

8 Đỗ Mạnh Toàn Giáo viên TH Thị Trấn  8.5 Nhì 

9 Đỗ Thị Huyên Giáo viên TH&THCS Hưng Nhân 8.5 Nhì 

10 Vũ Thị Huệ Giáo viên TH Việt Tiến 8.5 Nhì 

11 Đỗ Thị Huế  Giáo viên TH An Hòa 8.5 Nhì 

12 Nguyễn Thị Dịu Giáo viên TH Liên Am-Lý Học  8.5 Nhì 

13 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên TH Vĩnh Phong-Tiền Phong 8 Nhì 

14 Vũ Thị Hằng Giáo viên TH Tân Liên 8 Nhì 

15 Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo viên TH Hiệp Hòa 7.5 Nhì 

16 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên TH Đồng Minh 7.5 Nhì 

17 Đào Thị Diệp Giáo viên TH Hòa Bình 7.5 Nhì 

18 Khúc Thị Chi Giáo viên TH Đồng Minh 7.5 Nhì 

19 Đào Thị Ngọc Giáo viên THCS Cổ Am-Vĩnh Tiến 7 Ba 

20 Nguyễn Thị Miên Giáo viên THCS An Hòa 7 Ba 

21 Phạm Thị Ngọc Giáo viên TH Vĩnh Phong-Tiền Phong 7 Ba 

22 Bùi Thị May Giáo viên TH Vinh Quang 7 Ba 

23 Bùi Thị Hoài Giáo viên TH Vĩnh Phong-Tiền Phong 7 Ba 

24 Vũ Thị Lan Giáo viên 
THCS Vinh Quang-Thanh 

Lương 6.5 Ba 



 

25 Phạm Thùy An Giáo viên THCS Vĩnh An-Tân Liên 6.5 Ba 

26 Phạm Thanh Xuân Giáo viên TH Vĩnh Phong-Tiền Phong 6.5 Ba 

27 Phạm Thị Thu Trang Giáo viên TH Cộng Hiền 6.5 Ba 

28 Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên TH Hùng Tiến 6.5 Ba 

29 Trần Hùng Giáo viên TH Trấn Dương 6.5 Ba 

30 Nguyễn Thị Bích Hạnh Giáo viên TH Giang Biên 6.5 Ba 

31 Phạm Thị Chinh Giáo viên TH Trung Lập 6.5 Ba 

32 Trần Thị Hương Giáo viên TH Vĩnh An  6 Ba 

33  Bùi Khánh Hạ Giáo viên TH Trung Lập 6 Ba 

34 Bùi Thị Hương Giang Giáo viên TH Liên Am-Lý Học  6 Ba 

35 Đỗ Văn Tiến Giáo viên 
THCSVinh Quang-Thanh 

Lương 5.5 KK 

36 Nguyễn Thị Thóa Giáo viên THCS Cộng Hiền 5.5 KK 

37 Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên THCS Hưng Nhân 5.5 KK 

38 Nguyễn Thị Loan Giáo viên THCS Hiệp Hòa -Hùng Tiến 5.5 KK 

39  Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên THCS Vĩnh An-Tân Liên 5.5 KK 

40 Nguyễn Thị Điệp  Giáo viên THCS Tam Cường 5.5 KK 

41 Đỗ Thị Thiếp Giáo viên TH Vĩnh Tiến-Cổ Am 5.5 KK 

42 Hoàng Thị Thảo Giáo viên TH Dũng Tiến  5.5 KK 

43 Đặng Thị Quế Giáo viên TH Giang Biên 5.5 KK 

44 Khúc Thị Nõn Giáo viên TH Tam Cường  5.5 KK 

45 Lương Thị Hồng Ngọc Giáo viên TH Đồng Minh 5.5 KK 

46 Nguyễn Văn Ngoãn Giáo viên TH Cao Minh 5.5 KK 

47 Nguyễn Thị Ngà Giáo viên TH Vĩnh Phong-Tiền Phong 5.5 KK 

48 Phạm Thị Khánh Giáo viên TH Cao Minh 5.5 KK 

49 Nguyễn Thị Duyên Hồng Giáo viên TH Tam Cường  5.5 KK 

50 Vũ Đình Thám Giáo viên THCS Hòa Bình-Trấn Dương 5 KK 

51 Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên THCS Nhân Hòa-Tam Đa 5 KK 

52 Bùi Thị Luyên Giáo viên 
THCS Lý Học-Liên Am-Cao 

Minh 5 KK 



 

53 Đỗ Thị Kim Len Giáo viên THCS Đồng Minh 5 KK 

54 Nguyễn Thị Hồng Duyên Giáo viên THCS Thắng Thủy-Vĩnh Long 5 KK 

55 Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên TH Hòa Bình 5 KK 

56 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên TH Vĩnh Long-Thắng Thủy 5 KK 

       II. Học sinh Tiểu học 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG  Điểm  Giải 

1 Hồ Trà My 4 TH Việt Tiến 10 Nhất 

2 Nguyễn Thu Phương 5 TH Liên Am - Lý Học 9.5 Nhất 

3 Dương Hải Đăng 5 TH Cộng Hiền 9.5 Nhất 

4 Đoàn Bảo An  5 TH An Hòa 9.5 Nhất 

5 Lâm Thu Trang 5 TH Trung Lập 8.5 Nhì 

6 Nguyễn Thị Bách Thảo 5 TH Liên Am - Lý Học 8.5 Nhì 

7 Đoàn Mai Thanh 5 TH Nhân Hoà 8.5 Nhì 

8 Bùi Thị Bảo Tâm 5 TH Liên Am - Lý Học 8.5 Nhì 

9 Vũ Minh Châu 5 TH Nhân Hoà 8.5 Nhì 

10 Bùi Duy Minh  4 TH Liên Am - Lý Học 8.5 Nhì 

11 Đỗ Minh Lượng  4 TH Vinh Quang 8.5 Nhì 

12 Vũ Ngọc Bảo Anh 4 TH Cao Minh 8.5 Nhì 

13 Nguyễn Thị Ngọc An  3 TH Thị Trấn  8.5 Nhì 

14 Phạm Thị Nguyệt Ánh  5 TH Vĩnh Long-Thắng Thủy 8 Nhì 

15 Đào Minh Quang 5 TH Việt Tiến 7.5 Nhì 

16 Đặng Hà Phương 5 TH Việt Tiến 7.5 Nhì 

17 Nguyễn Quang Phúc 5 TH Tam Đa  7.5 Nhì 

18 Đinh Thị Kim Ngân 5 TH Tam Đa  7.5 Nhì 

19 Phạm Huyền Diệu 5 TH Cao Minh 7.5 Nhì 

20 Vũ Trần Ngọc Diệp 5 TH Việt Tiến 7.5 Nhì 

21 Đoàn Minh Châu  5 TH Nhân Hoà 7.5 Nhì 

22 Nguyễn Quỳnh Anh 5 TH Nhân Hoà 7.5 Nhì 

23 Phạm Ngọc Khánh Vy  4 TH Đồng Minh 7.5 Nhì 



 

24 Lê Phương Trang 4 TH Tam Đa  7.5 Nhì 

25 Lê Thanh Thảo 4 TH Tam Đa  7.5 Nhì 

26 Hoàng Thị Minh Ngọc 3 TH Liên Am-Lý Học 7.5 Nhì 

27 Nguyễn Kiều Anh 3 TH Tam Đa  7.5 Nhì 

28 Phạm Khánh Linh  5 TH Trung Lập 7 Nhì 

29 Nguyễn Ngọc Diệp  5 TH Việt Tiến 7 Nhì 

30 Nguyễn Hạnh Nhi 5 TH Cao Minh 6.5 Ba 

31 Trần Thị Khánh Ngọc 5 TH Vĩnh Long-Thắng Thủy 6.5 Ba 

32 Trần Quỳnh Anh 5 TH Dũng Tiến  6.5 Ba 

33 Phạm Thị Bảo Trâm  4 TH Việt Tiến 6.5 Ba 

34 Lê Phương Thảo 4 TH Tân Liên 6.5 Ba 

35 Dương Thị Kim Ngân 4 TH Cộng Hiền 6.5 Ba 

36 Phạm Hữu Nam  4 TH Trung Lập 6.5 Ba 

37 Trịnh Thị Mỹ Hoa  4 TH Việt Tiến 6.5 Ba 

38 Nguyễn Thùy Dương  4 TH Việt Tiến 6.5 Ba 

39 Nguyễn  Ngọc Diệp  4 TH An Hòa 6.5 Ba 

40 Nguyễn Bảo Anh 4 TH Cao Minh 6.5 Ba 

41 Đỗ Nhật Tân 3 TH Cao Minh 6.5 Ba 

42 Vũ Nhật Nam 3 TH Cộng Hiền 6.5 Ba 

43 Nguyễn Vũ Minh Ngọc  3 TH Thanh Lương 6.5 Ba 

44 Vũ Chi Lan  3 TH Trung Lập 6.5 Ba 

45 Phạm Ngọc Khuê  3 TH An Hòa 6.5 Ba 

46 Đào Quang Dũng       3 TH Vĩnh An  6.5 Ba 

47 Hoàng Thành Đạt  3 TH Vĩnh Tiến-Cổ Am 6.5 Ba 

48 Lê Vân Hà  5 TH Nhân Hoà 6 Ba 

49 Nguyễn Ngọc Trâm Anh  5 TH Vinh Quang 6 Ba 

50 Nguyễn Ngọc Minh Anh  5 TH Vinh Quang 6 Ba 

51 Nguyễn Tố Uyên  5 TH Hiệp Hòa 5.5 Ba 

52 Khổng Hoàng Tuấn Phúc 5 TH Tam Cường  5.5 Ba 



 

53 Vũ Bảo Ngọc 5 TH Dũng Tiến  5.5 Ba 

54 Nguyễn Hồng Ngọc 5 TH Liên Am - Lý Học 5.5 Ba 

55 Nguyễn Hà Linh 5 TH&THCS Hưng Nhân 5.5 Ba 

56 Vũ Ngọc Khuê  5 TH Vĩnh Phong-Tiền Phong 5.5 Ba 

57 Nguyễn Ngọc Hà  5 TH Vĩnh Phong-Tiền Phong 5.5 Ba 

58 Ngô Khương Duy   5 TH Vĩnh An  5.5 Ba 

59 Phạm Bảo Châm  5 TH Đồng Minh 5.5 Ba 

60 Phạm Ngọc Anh  5 TH Vĩnh Phong-Tiền Phong 5.5 Ba 

61 Đoàn Lâm Anh  5 TH An Hòa 5.5 Ba 

62 Dương Anh Thư  4 TH Dũng Tiến  5.5 Ba 

63 Đặng Duy Đức Phúc  4 TH Việt Tiến 5.5 Ba 

64 Vũ Quang Ninh  4 TH Giang Biên 5.5 Ba 

65 Vũ Hải Ngọc  4 TH Vĩnh An  5.5 Ba 

66 Nguyễn Gia Linh  4 TH Đồng Minh 5.5 Ba 

67 Phạm Thu An 4 TH Hiệp Hòa 5.5 Ba 

68 Hoàng Như Quỳnh     3 TH Vĩnh An  5.5 Ba 

69 Nguyễn Hồng Nhung 3 TH Đồng Minh 5.5 Ba 

70 Trần Thanh Mai 3 TH Vinh Quang 5.5 Ba 

71 Vũ Minh Khang  3 TH Vinh Quang 5.5 Ba 

72 Phạm Thị Huyền Diệu  3 TH Trung Lập 5.5 Ba 

73 Nguyễn Vũ Hà Trang  3 TH Vĩnh An  5.5 Ba 

74 Đoàn Hương Giang  3 TH Hòa Bình 5.5 Ba 

75 Nguyễn Tiến Đạt  3 TH Tân Liên 5.5 Ba 

76 Nguyễn Bảo Châu  3 TH Hiệp Hòa 5.5 Ba 

77 Nguyễn Minh Anh  3 TH Hùng Tiến 5.5 Ba 

78 Nguyễn Thanh Nam  2 TH Thanh Lương 5.5 Ba 

79 Trần Thảo Ngân  2 TH Vĩnh Tiến-Cổ Am 5.5 Ba 

80 Phạm Lê Yến Nhi  5 TH Trung Lập 5 KK 

81 Ngô Ngọc Khánh 5 TH Vĩnh Phong-Tiền Phong 5 KK 



 

82 Vũ Hoàng Khải  5 TH Trung Lập 5 KK 

83 Vũ Hoàng Yến  4 TH Tân Liên 5 KK 

84 Trần Thanh Thảo Vy  4 TH&THCS Hưng Nhân 5 KK 

85 Nguyễn Hà  4 TH Vĩnh Phong-Tiền Phong 5 KK 

86 Lê Nguyễn Ngọc Hiền Anh 2 TH Liên Am-Lý Học  5 KK 

87 Vũ Thị Minh Châu  2 TH Trung Lập 5 KK 

88 Nguyễn Thị Bích Huệ   2 TH An Hòa 5 KK 

89 Vũ Khánh Vy  5 TH Hiệp Hòa 4.5 KK 

90 Nguyễn Thanh Vân 5 TH Thanh Lương 4.5 KK 

91 Trần Tuấn Tú 5 TH Liên Am - Lý Học 4.5 KK 

92 Nguyễn Mai Phương 5 TH&THCS Hưng Nhân 4.5 KK 

93 Ngô Xuân Phúc  5 TH Trung Lập 4.5 KK 

94 Nguyễn Phạm Hoàng Minh 5 TH Dũng Tiến  4.5 KK 

95 Phạm Vân Khánh  5 TH Trung Lập 4.5 KK 

96 Phạm Vân Khánh  5 TH Dũng Tiến  4.5 KK 

97 Nguyễn Minh Hiếu 5 TH Giang Biên 4.5 KK 

98 Tạ Hữu Hải Dương 5 TH Dũng Tiến  4.5 KK 

99 Nguyễn Thị Ánh Dương 5 TH Liên Am - Lý Học 4.5 KK 

100 Vũ Trung Đức 5 TH Hiệp Hòa 4.5 KK 

101 Nguyễn Minh Châu  5 TH Hùng Tiến 4.5 KK 

102 Nguyễn Bảo An  5 TH Trấn Dương 4.5 KK 

103  Phạm Thị Yến  4 TH Trấn Dương 4.5 KK 

104 Hà Anh Tuấn 4 TH Cộng Hiền 4.5 KK 

105 Nguyễn Minh Trí 4 TH Thị Trấn  4.5 KK 

106 Vũ Thùy Trang  4 TH Dũng Tiến  4.5 KK 

107 Phạm Bảo Trân 4 TH Thị Trấn  4.5 KK 

108 Khúc Thị Quỳnh Trâm 4 TH Đồng Minh 4.5 KK 

109 Lã Phương Thảo  4 TH Thị Trấn  4.5 KK 

110 Ngô Bùi Ngọc Sơn 4 TH Liên Am - Lý Học 4.5 KK 

111 Nguyễn Như Quỳnh  4 TH Việt Tiến 4.5 KK 



 

112 Bùi Mai Phương  4 TH Trấn Dương 4.5 KK 

113 Phạm Viết Phúc 4 TH Hòa Bình 4.5 KK 

114 Đoàn Thị Kim Ngân  4 TH Vĩnh Long-Thắng Thủy 4.5 KK 

115 Nguyễn Phạm Hà Ngân  4 TH Hiệp Hòa 4.5 KK 

116 Nguyễn Thảo My 4 TH Hưng Nhân 4.5 KK 

117 Dương Phương Linh 4 TH Thị Trấn  4.5 KK 

118 Phạm Mai Lan  4 TH Hiệp Hòa 4.5 KK 

119 Trần Nguyễn Ngọc Lan  4 TH Trấn Dương 4.5 KK 

120 Phạm Lê Bảo Khang  4 TH Tân Liên 4.5 KK 

121 Bùi Lê Thảo Hiều  4 TH Giang Biên 4.5 KK 

122 Nguyễn Ngọc Hân 4 TH Hiệp Hòa 4.5 KK 

123 Lã Hương Giang  4 TH Thanh Lương 4.5 KK 

124 Đặng Thị Thuỳ Dung  4 TH Vĩnh Tiến-Cổ Am 4.5 KK 

125 Nguyễn Ngọc Diệp  4 TH Hòa Bình 4.5 KK 

126 Phạm Hải Đăng  4 TH Giang Biên 4.5 KK 

127 Phạm Thảo Chi  4 TH Hòa Bình 4.5 KK 

128 Lê Dương Châu Anh  4 TH Tân Liên 4.5 KK 

129 Nguyễn Minh Anh 4 TH Liên Am-Lý Học 4.5 KK 

130 Vũ Hoàng Thiên Ân  4 TH Hùng Tiến 4.5 KK 

131 Nguyễn Thị Khánh An  4 TH Hòa Bình 4.5 KK 

132 Nguyễn Hà Vy  3 TH Tân Liên 4.5 KK 

133 Lương Tuệ Như  3 TH Giang Biên 4.5 KK 

134 Trịnh Như Ngọc  3 TH Hòa Bình 4.5 KK 

135 Phạm Chí Kiên   3 TH Dũng Tiến  4.5 KK 

136 Nguyễn Ngọc Huyền  3 TH Dũng Tiến  4.5 KK 

137 Nguyễn Minh Hiếu 3 TH Tân Hưng 4.5 KK 

138 Vũ Nguyệt Hà 3 TH Thanh Lương 4.5 KK 

139 Đoàn Huyền Diệu A  3 TH Tân Liên 4.5 KK 

140 Nguyễn Ngọc Bảo  3 TH Dũng Tiến  4.5 KK 

141 Nguyễn Minh An  3 TH&THCS Hưng Nhân 4.5 KK 



 

142 Lê Trần Hoài An 2 TH Liên Am-Lý Học  4.5 KK 

143 Nguyễn Đăng Khoa 2 TH Liên Am-Lý Học  4.5 KK 

144 Phạm Ngọc Mai  2 TH Thị Trấn  4.5 KK 

145 Đoàn An Nhiên  2 TH Thanh Lương 4.5 KK 

146 Nguyễn Minh Thiên  1 TH An Hòa 4.5 KK 

147 Phạm Thanh Thúy  1 TH Thị Trấn  4.5 KK 

148 Trần Phan Minh Ngọc 1 TH Thị Trấn  4.5 KK 

          III. Học sinh THCS 

1 Đoàn Hà Anh 8 THCS Cộng Hiền 10 Nhất 

2 Đào Thanh Mai 8 THCS Nhân Hòa-Tam Đa 8.5 Nhất 

3 Nguyễn Hòa An 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 8.5 Nhất 

4 Nguyễn Thị Hồng Nhung 7 THCS An Hòa 8.5 Nhất 

5 Nguyễn Thiên Nguyệt Mai 7 THCS Nhân Hòa-Tam Đa 8 Nhì 

6 Nguyễn Thị Kim Yến 8 THCS Hòa Bình-Trấn Dương 7.5 Nhì 

7 Nguyễn Ngọc Tường Vy 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 7.5 Nhì 

8 Nguyễn Hồng Cẩm Tú 8 THCS An Hòa 7.5 Nhì 

9 Hoàng Thị Bảo Ngọc 8 THCS Hòa Bình-Trấn Dương 7.5 Nhì 

10 Dương Thanh Nga 8 THCS Nhân Hòa-Tam Đa 7.5 Nhì 

11 Nguyễn Thị Lan Anh 8 THCS Hưng Nhân 7.5 Nhì 

12 Phạm Thị Phương Thảo 7 THCS Việt Tiến-Trung Lập 7.5 Nhì 

13 Phạm Kim Quý 7 THCS Hiệp Hòa-Hùng Tiến 7.5 Nhì 

14 Lê Khánh Linh 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 7.5 Nhì 

15 Nguyễn Thu Phương 6 THCS Vinh Quang-Thanh Lương 7.5 Nhì 

16 Nguyễn Bảo Trang 8 THCS Tân Hưng-Thị Trấn 6.5 Ba 

17 Vũ Hương Thư 8 THCS Hưng Nhân 6.5 Ba 

18 Phạm Hùng Tấn 8 THCS Hòa Bình-Trấn Dương 6.5 Ba 

19 Vũ Thị Thanh Tâm 8 THCS Tam Cường 6.5 Ba 

20 Nguyễn Thế Quang 8 THCS Tam Cường 6.5 Ba 

21 Phạm Nguyễn Bảo Ngọc 8 THCS Tân Hưng-Thị Trấn 6.5 Ba 

22 Đặng Nguyệt Minh 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.5 Ba 

23 Nguyễn Thị Thanh Mai 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.5 Ba 

24 Nguyễn Ngọc Linh 8 THCS Thắng Thủy-Vĩnh Long 6.5 Ba 

25 Đoàn Bảo Hà 8 THCS Cộng Hiền 6.5 Ba 

26 Đoàn Thị Hà Giang 8 THCS Hòa Bình-Trấn Dương 6.5 Ba 



 

27 Lương Thanh Diệu 8 THCS Nhân Hòa-Tam Đa 6.5 Ba 

28 Đỗ Mai Anh 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.5 Ba 

29 Nguyễn Mai Thanh 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.5 Ba 

30 Vũ Khánh Ngọc 7 THCS Thắng Thủy-Vĩnh Long 6.5 Ba 

31 Đỗ Thị Khánh Ngân 7 THCS Tân Hưng-Thị Trấn 6.5 Ba 

32 Vũ Thị Mai Anh 7 THCS Hiệp Hòa-Hùng Tiến 6.5 Ba 

33 Phạm Quốc An 7 THCS Cộng Hiền 6.5 Ba 

34 Vũ Ngọc Lê 6 THCS Hiệp Hòa-Hùng Tiến 6.5 Ba 

35 Nguyễn Thị Anh Thư 8 THCS Tiền Phong-Vĩnh Phong 5.5 KK 

36 Phạm Minh Thư 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 5.5 KK 

37 Phan Thị Anh Thư 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 5.5 KK 

38 Đào Thị  Thanh Tâm 8 THCS Cổ Am-Vĩnh Tiến 5.5 KK 

39 Nguyễn Đình Phúc 8 THCS Hiệp Hòa-Hùng Tiến 5.5 KK 

40 Phạm Hùng Phong 8 THCS Đồng Minh 5.5 KK 

41 Phạm Thanh Nhàn 8 THCS Giang Biên 5.5 KK 

42 Phạm Như Ngọc 8 THCS Việt Tiến-Trung Lập 5.5 KK 

43 Nguyễn Minh Nghiệp 8 THCS An Hòa 5.5 KK 

44 Hoàng Thị Linh 8 THCS Vĩnh An-Tân Liên 5.5 KK 

45 Phạm Mỹ Linh 8 THCS Tiền Phong-Vĩnh Phong 5.5 KK 

46 Phạm Nam Khánh  8 THCS Cổ Am-Vĩnh Tiến 5.5 KK 

47 Nguyễn Thị Khánh Hà  8 THCS Tân Hưng-Thị Trấn 5.5 KK 

48 Vũ Thị Doan 8 THCS Thắng Thủy-Vĩnh Long 5.5 KK 

49 Nguyễn Hoàng Bảo Chi  8 THCS Thắng Thủy-Vĩnh Long 5.5 KK 

50 Phạm Kiều Băng 8 THCS Tiền Phong-Vĩnh Phong 5.5 KK 

51 Phạm Gia Như 7 THCS Tiền Phong-Vĩnh Phong 5.5 KK 

52 Trần Quỳnh Như 7 THCS Thắng Thủy-Vĩnh Long 5.5 KK 

53 Ngô Bảo Phụng Nhi 7 THCS Tam Cường 5.5 KK 

54 Nguyễn Thị Mai Liên 7 THCS Đồng Minh 5.5 KK 

55 Nguyễn Thị Phương Liên 7 THCS Đồng Minh 5.5 KK 

56 Nguyễn Bảo Châu 7 THCS Vĩnh An-Tân Liên 5.5 KK 

57 Đoàn Việt Anh 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 5.5 KK 

58 Nguyễn Thị Phương Anh 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 5.5 KK 

59 Trần Kim Anh 7 THCS Dũng Tiến 5.5 KK 

60 Vũ Hà Vi 6 THCS Vĩnh An-Tân Liên 5.5 KK 

61 Phạm Thị Vân Khánh 6 THCS Tam Cường 5.5 KK 



 

62 Vũ Dịu Ngọc 6 THCS Tân Hưng-Thị Trấn 5.5 KK 

63 Bùi Đức Hải Long 6 THCS Đồng Minh 5.5 KK 

64 Phạm Gia Linh 6 THCS Tân Hưng-Thị Trấn 5.5 KK 

65 Nguyễn Ngọc Linh 6 THCS An Hòa 5.5 KK 

66 Nguyễn Thị Thanh Hải 6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 5.5 KK 

67 Đỗ Trịnh Hoà Bình 6 THCS Đồng Minh 5.5 KK 

68 Nguyễn Quỳnh Anh 6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 5.5 KK 

69 Lê Thị Thanh Thư 8 THCS Lý Học-Liên Am-Cao Minh 5 KK 

70 Nguyễn Long Nhật 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 5 KK 

71 Nguyễn Lâm Oanh 7 THCS An Hòa 5 KK 

72 Nguyễn Ngọc Mai 7 THCS An Hòa 5 KK 

73 Nguyễn Thị Mai Linh 7 THCS Hưng Nhân 5 KK 

74 Phạm Thị Thùy Trang 8 THCS Dũng Tiến 4.5 KK 

75 
Nguyễn Phạm Hoài 

Thương 
8 THCS Hiệp Hòa-Hùng Tiến 

4.5 KK 

76 Phạm Hoàng Anh Thư 8 THCS Việt Tiến-Trung Lập 4.5 KK 

77 Tô Hồng Thắm 8 THCS Lý Học-Liên Am-Cao Minh 4.5 KK 

78 Nguyễn Thị Hương Giang 8 THCS Lý Học-Liên Am-Cao Minh 4.5 KK 

79 Hoàng Thị Doan 8 THCS Cổ Am-Vĩnh Tiến 4.5 KK 

80 Phạm Kiều Vi 7 THCS Giang Biên 4.5 KK 

81 Vũ Thị Khánh Linh  7 THCS Tam Cường 4.5 KK 

82 Phạm Thị Ngọc Bích 7 THCS Thắng Thủy-Vĩnh Long 4.5 KK 

83 Lê Vũ Bảo An 7 THCS Vinh Quang-Thanh Lương 4.5 KK 

84 Hoàng Thanh Trúc 6 THCS Dũng Tiến 4.5 KK 

85 Nguyễn Song Thủy 6 THCS Vinh Quang-Thanh Lương 4.5 KK 

86 Nguyễn Phương Thảo 6 THCS Đồng Minh 4.5 KK 

87 Tống Thị Trà My 6 THCS Giang Biên 4.5 KK 

88 Vũ Thị Trà My 6 THCS Hiệp Hòa-Hùng Tiến 4.5 KK 

89 Nguyễn Phạm Thanh Mai 6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 4.5 KK 

90 Trần Thu Huyền 6 THCS Lý Học-Liên Am-Cao Minh 4.5 KK 

91 Bùi Thị Ngọc Anh 6 THCS Tiền Phong-Vĩnh Phong 4.5 KK 

    

     (Danh sách có 56 giáo viên, 239 học sinh)./. 
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